
STT MSSV Lớp Số tiền Ký nhận
Ghi 

chú

I. Giỏi

1 DH52200374 Phan Trần Thái Bảo D22_TH11 1.000.000         

2 DH52302237 Hà Thanh Tùng D23_TH01 1.000.000         

3 DH72006670 Huỳnh Thị Yến Nhi D20_TC02 1.000.000         

4 DH72202215 Trần Thị Kim Ngân D22_QT08 1.000.000         

5 DH92202795 Tô Thế Minh Quang D22_TK3DH3 1.000.000         

II. Khá

1 DH12002449 Lê Ngọc Tú D20_CDTU01 600.000            

2 DH12108327 Nguyễn Huy Hùng D21_CDTU01 600.000            

3 DH12200011 Nguyễn Thành Đạt D22_CDT01 600.000            

4 DH12302199 Nguyễn Thanh Tú D23_CDT01 600.000            

5 DH32001061 Nguyễn Tuấn Tài D20_DDT01 600.000            

6 DH32003229 Nguyễn Hoàng Vũ D20_DDT01 600.000            

7 DH32004450 Hoàng Trương Xuân Huy D20_DDT02 600.000            

8 DH32112343 Nguyễn Tuấn Kha D21_DCN01 600.000            

9 DH32112379 Huỳnh Thanh Phú D21_DCN01 600.000            

10 DH32103508 Dương Phú Quí D21_TDH01 600.000            

11 DH32302538 Đặng Thành Tâm D23_DDT01 600.000            

12 DH42200257 Nguyễn Đức Duy D22_VT01 600.000            

13 DH42300386 Đoàn Tiến Đạt D23_VT01 600.000            

14 DH52000937 Châu Tấn Tài D20_TH01 600.000            

15 DH52003201 Ngô Hoài An D20_TH03 600.000            

16 DH52004523 Trần Trung Tiến D20_TH07 600.000            

17 DH52004456 Phạm Văn Trường D20_TH07 600.000            
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18 DH52004368 Nguyễn Nhật Hào D20_TH07 600.000            

19 DH52004395 Nguyễn Hoàng Nghĩa D20_TH07 600.000            

20 DH52006075 Nguyễn Văn Sinh D20_TH08 600.000            

21 DH52006042 Lê Quang D20_TH08 600.000            

22 DH52006213 Đặng Ngọc Bảo Trân D20_TH09 600.000            

23 DH52005956 Hoàng Hải Nam D20_TH10 600.000            

24 DH52006892 Hoàng Khắc Giáp D20_TH11 600.000            

25 DH52100465 Nguyễn Ngọc Minh D21_TH02 600.000            

26 DH52100133 Trần Đình Thái D21_TH03 600.000            

27 DH52101199 Lê Nguyễn Thanh Bình D21_TH04 600.000            

28 DH52112910 Tăng Tiến Luân D21_TH06 600.000            

29 DH52111253 Nguyễn Tấn Lộc D21_TH08 600.000            

30 DH52111246 Võ Thanh Trường Long D21_TH09 600.000            

31 DH52111716 Phan Nhựt Tân D21_TH10 600.000            

32 DH52111737 Cao Tấn Thành D21_TH10 600.000            

33 DH52110728 Huỳnh Quốc Dương D21_TH11 600.000            

34 DH52111904 Nguyễn Minh Toàn D21_TH12 600.000            

35 DH52113047 Phan Đức Thắng D21_TH14 600.000            

36 DH52200410 Đỗ Thành Chung D22_TH01 600.000            

37 DH52201181 Huỳnh Nguyễn Tấn Phát D22_TH02 600.000            

38 DH52201183 Lai Thuận Phát D22_TH02 600.000            

39 DH52201066 Trịnh Nhật Minh D22_TH03 600.000            

40 DH52201569 Nguyễn Trọng Tín D22_TH03 600.000            

41 DH52200876 Nguyễn Minh Khánh D22_TH04 600.000            

42 DH52200695 Lê Lưu Trung Hòa D22_TH04 600.000            

43 DH52200604 Nguyễn Bá Quỳnh Giao D22_TH04 600.000            

44 DH52200811 Võ Bùi Đình Huy D22_TH04 600.000            

45 DH52200347 Nguyễn Hoàng Thiên Bách D22_TH04 600.000            

46 DH52201768 Văn Đặng Phúc Vinh D22_TH05 600.000            

47 DH52201450 Nguyễn Văn Thanh D22_TH05 600.000            
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48 DH52201749 Hoàng Quốc Việt D22_TH06 600.000            

49 DH52201783 Đỗ Ngọc Tường Vy D22_TH06 600.000            

50 DH52201498 Nguyễn Hồ Phúc Thịnh D22_TH06 600.000            

51 DH52201462 Nguyễn Trường Thành D22_TH06 600.000            

52 DH52201236 Lê Minh Phúc D22_TH06 600.000            

53 DH52201536 Nguyễn Văn Thuận D22_TH06 600.000            

54 DH52201584 Đặng Bảo Toàn D22_TH06 600.000            

55 DH52201126 Trần Trung Nguyên D22_TH08 600.000            

56 DH52201398 Vương Thái Tài D22_TH09 600.000            

57 DH52200737 Nguyễn Hoàng Hưng D22_TH09 600.000            

58 DH52201127 Trương Nhã Nguyên D22_TH09 600.000            

59 DH52201328 Hồ Phú Quý D22_TH10 600.000            

60 DH52201204 Đỗ Thanh Phong D22_TH10 600.000            

61 DH52201211 Nguyễn Trần Nam Phong D22_TH11 600.000            

62 DH52200372 Nguyễn Trần Tuấn Bảo D22_TH11 600.000            

63 DH52200511 Phạm Hữu Đời D22_TH11 600.000            

64 DH52200666 Lâm Đức Hiệp D22_TH11 600.000            

65 DH52200740 Nguyễn Tấn Hưng D22_TH11 600.000            

66 DH52200442 Nguyễn Khánh Đăng D22_TH11 600.000            

67 DH52201671 Nguyễn Thành Trung D22_TH13 600.000            

68 DH52201770 Huỳnh Anh Vũ D22_TH14 600.000            

69 DH52302390 Nguyễn Văn Pháp D23_TH01 600.000            

70 DH52301079 Nguyễn Ngọc Thế Long D23_TH01 600.000            

71 DH52301846 Nguyễn Hữu Thiện D23_TH01 600.000            

72 DH52300717 Trần Ngọc Huy D23_TH02 600.000            

73 DH52301131 Đỗ Hoàng Minh D23_TH02 600.000            

74 DH52301551 Nguyễn Hoàng Phúc D23_TH03 600.000            

75 DH52301303 Đỗ Khôi Nguyên D23_TH04 600.000            

76 DH52301788 Tô Thành Thái D23_TH04 600.000            

77 DH52300516 Nguyễn Thanh Hải D23_TH04 600.000            
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78 DH52301026 Nguyễn Thanh Lin D23_TH04 600.000            

79 DH52300679 Lý Đức Huy D23_TH04 600.000            

80 DH52300671 Lê Phước Huy D23_TH04 600.000            

81 DH52300291 Nguyễn Quốc Duy D23_TH05 600.000            

82 DH52300572 Nguyễn Đức Hảo D23_TH05 600.000            

83 DH52300029 Cao Tuấn Anh D23_TH05 600.000            

84 DH52302333 Phạm Phi Vũ D23_TH07 600.000            

85 DH52300186 Đặng Văn Châu D23_TH07 600.000            

86 DH52300096 Võ Thanh Thái Anh D23_TH08 600.000            

87 DH52301543 Lê Minh Phúc D23_TH08 600.000            

88 DH52301555 Nguyễn Trọng Phúc D23_TH09 600.000            

89 DH52300999 Dương Tấn Lộc D23_TH09 600.000            

90 DH52300219 Nguyễn Huy Cường D23_TH09 600.000            

91 DH52301321 Nguyễn Sỹ Nguyên D23_TH09 600.000            

92 DH52301573 Phạm Bá Phước D23_TH10 600.000            

93 DH52300071 Phan Lưu Kim Anh D23_TH10 600.000            

94 DH52300884 Nguyễn Minh Khoa D23_TH11 600.000            

95 DH52301218 Võ Lê Phương Nam D23_TH11 600.000            

96 DH52300979 Đoàn Nhật Lam D23_TH11 600.000            

97 DH52301317 Nguyễn Hoàng Nhựt Nguyên D23_TH11 600.000            

98 DH52300429 Phạm Đỗ Tiến Đạt D23_TH11 600.000            

99 DH52302579 Nguyễn Quang Chí D23_TH11 600.000            

100 DH52301741 Nguyễn Viết Tài D23_TH11 600.000            

101 DH52300334 Lê Xuân Đào D23_TH12 600.000            

102 DH52300698 Nguyễn Quang Huy D23_TH12 600.000            

103 DH52302547 Nguyễn Thanh Huy D23_TH12 600.000            

104 DH52300771 Huỳnh Nam Kha D23_TH13 600.000            

105 DH52303068 Tô Hồng Phúc D23_TH14 600.000            

106 DH62006493 Nguyễn Trung Tín D20_TP02 600.000            

107 DH62104781 Nguyễn Thị Quỳnh Anh D21_CNTP01 600.000            
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108 DH72001505 Lâm Huỳnh Bảo Châu D20_KD01 600.000            

109 DH72005476 Phạm Ngọc Như Quỳnh D20_KD02 600.000            

110 DH72002193 Lê Phạm Phương Quỳnh D20_KD02 600.000            

111 DH72007227 Phạm Trần Mỹ Duyên D20_KD02 600.000            

112 DH72005422 Nguyễn Thị Vân Nhi D20_KD02 600.000            

113 DH72005163 Lê Hoàng Anh D20_MAR04 600.000            

114 DH72007317 Thái Duy Phú D20_MAR05 600.000            

115 DH72006991 Hoàng Phước Dân An D20_MAR05 600.000            

116 DH72007039 Mai Ngọc Thanh Vân D20_MAR05 600.000            

117 DH72005470 Phan Đặng Hoàng Quốc D20_TC01 600.000            

118 DH72001383 Võ Lê Linh Đan D20_TC01 600.000            

119 DH72003752 Võ Thị Tuyết Nhung D20_TC01 600.000            

120 DH72003620 Nguyễn Hồ Thùy Trang D20_TC01 600.000            

121 DH72002643 Viên Ngọc Trầm Hoa D20_TC03 600.000            

122 DH72004774 Phạm Thiên Thanh D20_TC03 600.000            

123 DH72006946 Hoàng Thị Tường Vy D20_TC03 600.000            

124 DH72100660 Lê Hoàng Thông D21_KD02 600.000            

125 DH72114566 Võ Thảo Nguyên D21_KD02 600.000            

126 DH72113915 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang D21_MAR01 600.000            

127 DH72104618 Trần Lê Huỳnh Tính D21_MAR01 600.000            

128 DH72101060 Huỳnh Ngọc Lai Thanh D21_MAR01 600.000            

129 DH72114633 Võ Trương Hà Tiên D21_MAR01 600.000            

130 DH72110261 Trương Thị Phương Thảo D21_MAR02 600.000            

131 DH72108779 Lý Thanh Thảo D21_MAR03 600.000            

132 DH72114515 Nguyễn Thục Hiền D21_MAR05 600.000            

133 DH72100024 Phạm Nguyễn Vĩ Thái D21_TC01 600.000            

134 DH72105951 Lê Hữu Tâm D21_TC01 600.000            

135 DH72106570 Trần Tài Nguyên D21_TC01 600.000            

136 DH72109919 Chung Hoàng Linh D21_TC02 600.000            

137 DH72114362 Nguyễn Thị Bích Ngọc D21_TC02 600.000            
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138 DH72100109 Nguyễn Thị Trung ánh D21_TC02 600.000            

139 DH72109936 Nguyễn Vũ Phương Linh D21_TC02 600.000            

140 DH72114494 Nguyễn Ngọc Bảo Yến D21_TC02 600.000            

141 DH72109748 Nguyễn Quang Hào D21_TC02 600.000            

142 DH72109940 Trần Thị Mỹ Linh D21_TC02 600.000            

143 DH72114720 Nguyễn Duy Khánh D21_TC03 600.000            

144 DH72110277 Vũ Khánh Thiện D21_TC03 600.000            

145 DH72202329 Trần Thị Thanh Tâm D22_QT01 600.000            

146 DH72202373 Đặng Thị Tiểu Thơ D22_QT02 600.000            

147 DH72202386 Nguyễn Ngọc Anh Thư D22_QT03 600.000            

148 DH72202011 Trần Hoàng Giang D22_QT06 600.000            

149 DH72202398 Lê Thị Thu Thúy D22_QT08 600.000            

150 DH72202279 Huỳnh Tấn Phát D22_QT08 600.000            

151 DH72203682 Nguyễn Thị Kiều Mi D22_QT09 600.000            

152 DH72203702 Lê Ngọc Thu D22_QT09 600.000            

153 DH72300450 Đặng Thị Quỳnh Giao D23_QT01 600.000            

154 DH72301438 Trần Thị Mỹ Nhung D23_QT01 600.000            

155 DH72301450 Nguyễn Thị Huỳnh Như D23_QT02 600.000            

156 DH72302581 Phan Trần Như ý D23_QT04 600.000            

157 DH72301286 Bùi Tuấn Nghĩa D23_QT04 600.000            

158 DH72302161 Đặng Nguyễn Nhựt Trường D23_QT05 600.000            

159 DH82002908 Nguyễn Thị Quỳnh Như D20_XD01 600.000            

160 DH82004746 Thái Huy Dũng D20_XD02 600.000            

161 DH82202566 Nguyễn Đăng Khoa D22_XD01 600.000            

162 DH82301078 Nguyễn Minh Bảo Long D23_XD01 600.000            

163 DH82301426 Nguyễn Lê Minh Nhựt D23_XD01 600.000            

164 DH82300928 Đặng Đình Khương D23_XD01 600.000            

165 DH92005153 Võ Thanh Vân D20_TK3DH 600.000            

166 DH92003926 Đỗ Trọng Nam D20_TK3DH 600.000            

167 DH92005122 Trần Văn Quân D20_TK3DH 600.000            
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168 DH92004846 Trần Hoài Nhi D20_TK3DH 600.000            

169 DH92003983 Lê Tấn Phước D20_TK3DH 600.000            

170 DH92000010 Đoàn Minh Thư D20_TK4NT 600.000            

171 DH92006580 Võ Thị Đông Giang D20_TK4NT 600.000            

172 DH92101471 Chen Yi Chin D21_TK3DH1 600.000            

173 DH92109184 Cao Thị Minh Châu D21_TK3DH1 600.000            

174 DH92103114 Bùi Nguyễn Thùy Trang D21_TK3DH1 600.000            

175 DH92104284 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú D21_TK3DH1 600.000            

176 DH92108741 Nguyễn Thị Thùy Trang D21_TK3DH2 600.000            

177 DH92202805 Lê Thiện Tâm D22_TK2TT 600.000            

178 DH92202783 Lê Hoàng Phúc D22_TK3DH1 600.000            

179 DH92202748 Vương Mỹ Ngọc D22_TK3DH2 600.000            

180 DH92202814 Ngô Gia Thắng D22_TK3DH2 600.000            

181 DH92202690 Phùng Nhật Huy D22_TK3DH2 600.000            

182 DH92202708 Phạm Hoàng Kiều D22_TK3DH2 600.000            

183 DH92202850 Nguyễn Hòa Thu Trang D22_TK3DH3 600.000            

184 DH92202881 Nguyễn Lê Thế Vinh D22_TK3DH3 600.000            

185 DH92202811 Đoàn Trọng Tấn D22_TK3DH3 600.000            

186 DH92202675 Trần Thị Minh Hiếu D22_TK3DH4 600.000            

187 DH92202864 Nguyễn Phương Trúc D22_TK3DH4 600.000            

188 DH92202677 Nguyễn Thu Hoài D22_TK4NT 600.000            

189 DH92202691 Lê Thị Mỹ Huỳnh D22_TK4NT 600.000            

190 DH92302071 Huỳnh Ngọc Trân D23_TK1TD 600.000            

191 DH92301273 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc D23_TK1TD 600.000            

192 DH92300076 Phạm Quỳnh Anh D23_TK1TD 600.000            

193 DH92302365 Dương Kim Xuân D23_TK1TD 600.000            

194 DH92302079 Nguyễn Thị Huyền Trân D23_TK3DH1 600.000            

195 DH92300499 Nguyễn Thị Ngọc Hân D23_TK3DH1 600.000            

196 DH92300054 Nguyễn Ngọc Mai Anh D23_TK3DH1 600.000            

197 DH92301275 Phạm Minh Ngọc D23_TK3DH2 600.000            
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198 DH92302013 Nhâm Trí Tín D23_TK3DH2 600.000            

199 DH92302083 Trần Nguyễn Khánh Trân D23_TK3DH2 600.000            

200 DH92302056 Bùi Bảo Trâm D23_TK3DH2 600.000            

201 DH92300065 Nguyễn Trần Phương Anh D23_TK3DH2 600.000            

202 DH92301448 Nguyễn Hồng Như D23_TK3DH2 600.000            

203 DH92300067 Nguyễn Tuấn Anh D23_TK3DH2 600.000            

204 DH92300536 Đỗ Trung Hiếu D23_TK3DH2 600.000            

205 DH92300052 Nguyễn Kim Anh D23_TK3DH3 600.000            

206 DH92301227 Bùi Kim Ngân D23_TK3DH3 600.000            

207 DH92300792 Nguyễn Hữu Khang D23_TK3DH3 600.000            

208 DH92301056 Trương Ngọc Yến Linh D23_TK3DH3 600.000            

209 DH92300874 Lê Bùi Minh Khoa D23_TK3DH3 600.000            

210 DH92300049 Nguyễn Đức Anh D23_TK3DH4 600.000            

211 DH92302678 Trần Hải Nam D23_TK3DH4 600.000            

212 DH92301975 Lê Trần Thủy Tiên D23_TK4NT 600.000            

132.200.000     
(Một trăm ba mươi hai triệu

 hai trăm ngàn đồng)
Tổng cộng
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